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	   THANH TRA CHÍNH PHỦ
Số:        /BC-TTCP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2019


BÁO CÁO  
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương

đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình về việc giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) tại văn bản số 10332/VPCP-PL ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi). Ngày 26/11/2019, Thanh tra Chính phủ ban hành văn bản số 2164/TTCP-PC xin ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và một số Bộ, ngành, địa phương đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi). Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, Thanh tra Chính phủ đã tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi). Cụ thể như sau:
1. Sự cần thiết đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

Các bộ (Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao) đều nhất trí với sự cần thiết xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) nhằm khắc phục những bất cập, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật cũng như phù hợp với chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về thanh tra.

2. Về hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)

2.1. Về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị Thanh tra Chính phủ tiến hành các hoạt động khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng Luật; tổ chức nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan để hỗ trợ cho việc lập đề nghị xây dựng luật; nghiên cứu các thông tin, tư liệu, điều ước quốc tế có liên quan đến đề nghị xây dựng Luật; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ giải trình như sau: Việc xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) được thực hiện trên cơ sở tổng kết 09 năm thi hành Luật Thanh tra, các kết quả theo dõi thi hành pháp luật hàng năm của Thanh tra Chính phủ. Các đề xuất chính sách cũng được dựa trên các kết quả nghiên cứu hàng năm của Thanh tra Chính phủ (mỗi năm, Thanh tra Chính phủ triển khai nghiên cứu khoảng trên 10 đề tài, từ năm 2010 đến nay khoảng hơn 100 đề tài liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ, trong đó nhiều đề tài nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra. Các đề tài đã cung cấp những luận cứ khoa học về lý luận, đánh giá thực trạng và các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các mặt của đời sống xã hội). Ngoài ra, nhiều các công trình nghiên cứu, các đoàn công tác học tập kinh nghiệm nước ngoài về thanh tra cũng đã được triển khai, cung cấp nhiều các luận cứ khoa học, kinh nghiệm về vấn đề này. Các hoạt động khảo sát, đánh giá thực tiễn được tổ chức độc lập hoặc trong khuôn khổ triển khai các đề tài khoa học cũng đã được triển khai trên diện rộng, cung cấp các thực tiễn về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thanh tra. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi) ngoài xin ý kiến bắt buộc 04 Bộ, cũng đã gửi xin ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ. Hiện nay Thanh tra Chính phủ vẫn đang tiếp thục tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý.
2.2. Về nội dung dự thảo Tờ trình

- Sự cần thiết xây dựng Luật sửa đổi: Bộ Tư pháp có ý kiến cho rằng dự thảo Tờ trình đưa ra một số hạn chế, bất cập khi triển khai của Luật Thanh tra chưa thật chính xác như đánh giá “sự phân định về phạm vi thanh tra không rõ ràng,… Thanh tra Chính phủ thường tiến hành thanh tra trực tiếp”, “chưa có quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước”; Bộ Công thương cũng có ý kiến đề nghị bổ sung một số lý do về cơ sở thực tiễn của sự cần thiết xây dựng Luật Thanh tra sửa đổi (có bản góp ý kèm theo).

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ sẽ biên tập lại để thể hiện phù hợp hơn. Tuy nhiên, đây là đánh giá và nhu cầu từ thực tiễn hoạt động thanh tra hiện nay. Các quy định về phân định phạm vi thanh tra chưa đủ rõ đã dẫn đến việc chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra. Việc chưa quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các cơ quan thanh tra nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của các cơ quan thanh tra trong Luật xử lý vi phạm hành chính là một thực tế cần được nghiên cứu, xem xét để quy định cho phù hợp, nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra. Ban Nội chính TW cũng đã có ý kiến đề nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu bổ sung quy định này.
Một số ý kiến đề nghị của Bộ Công thương về đánh giá các tồn tại, hạn chế, bất cập và cơ sở thực tiễn đã được nhận diện trong Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thanh tra. Các nội dung này sẽ được nghiên cứu, tiếp thu để làm rõ hơn trong dự thảo Tờ trình.
- Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật sửa đổi: Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị nội dung tại điểm 2 Mục III, dự thảo Tờ trình có nêu phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh tra (sửa đổi) được áp dụng với cơ quan thanh tra nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan là chưa phù hợp, vì nội dung này là quy định về đối tượng điều chỉnh.
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các nội dung có liên quan trong dự thảo Tờ trình và đề cương Luật Thanh tra (sửa đổi).
- Mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách trong đề nghị xây dựng Luật: Bộ Tư pháp có ý kiến đề nghị tên gọi Chính sách 2 tại dự thảo Tờ trình và tên gọi Chính sách 2 tại dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách chưa thống nhất với nhau. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đề nghị chỉnh sửa dự thảo Tờ trình theo bố cục tại Mẫu số 02 Phụ lục V của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện các nội dung có liên quan trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách.

2.3. Về đề cương dự thảo Luật

- Bộ Tư pháp đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung cụ thể tên điều luật của Đề cương dự thảo Luật; Bộ Công thương đề nghị bổ sung nội dung nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu, quy định cụ thể hơn trong Đề cương Luật Thanh tra (sửa đổi).

2.4. Về dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách

- Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung thêm nội dung “nguyên nhân của từng vấn đề”; đánh giá định lượng cụ thể cho thấy tính khả thi và tính hợp lý của từng giải pháp; đánh giá về chi phí, lợi ích; so sánh chi phí, lợi ích của các giải pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đề nghị đưa ra tối thiểu 03 giải pháp cho một vấn đề chính sách trong đó luôn có giải pháp giữ nguyên hiện trạng.
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu, biên tập lại để hoàn thiện từng nội dung chính sách. Hiện nay, trong Báo cáo đánh giá tác động chính sách, dự thảo Tờ trình đã có những nội dung này, tuy nhiên các nguyên nhân còn viết chung, chưa cụ thể cho từng vấn đề; các đánh giá định lượng và đánh giá về chi phí, lợi ích cũng đã đề cập đến trong dự thảo Tờ trình; các giải pháp thì tùy thuộc vào từng chính sách để có đề xuất đến 03 giải pháp như đề nghị của Bộ Tư pháp cho phù hợp.
- Về chính sách 4 và chính sách 5: Bộ Tư pháp cho rằng tên gọi các chính sách này còn chung chung, nội dung chưa phải là chính sách mà chỉ thể hiện là mục đích, mục tiêu của chính sách.

Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu và hoàn thiện lại tên các chính sách này cho phù hợp, đáp ứng tinh thần của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: Chính sách là định hướng, giải pháp của Nhà nước để giải quyết các vấn đề của thực tiễn nhằm đạt được mục tiêu nhất định.
- Về chính sách 6: Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc không quy định thành chính sách bởi vì điểm 1 Mục III dự thảo Tờ trình chỉ ra rằng phạm vi điều chỉnh của Luật là quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nhà nước.
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ tiếp thu và không đưa vào đề xuất chính sách trong Hồ sơ.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm chính sách như: Bộ Tư pháp có ý kiến cho rằng dự thảo Tờ trình đưa ra một số hạn chế, bất cập (các cuộc thanh tra quá hạn cũng khả phổ biến, chủ yếu là giai đoạn ban hành Kết luận thanh tra…; Luật Thanh tra xác định mục đích, nguyên tắc chung cho cả hai loại hình thanh tra hành chính và chuyên ngành là điều bất hợp lý…) nhưng chưa được nghiên cứu để đưa vào thành chính sách đề nghị xây dựng Luật; Bộ Tài chính có ý kiến đề nghị bổ sung đổi mới tổ chức thanh tra tài chính của Bộ Tài chính; bổ sung nội dung quy định hoạt động thanh tra liên ngành; nâng thời hạn ban hành kết luận thanh tra tối đa là 30 ngày.
Về vấn đề này, Thanh tra Chính phủ nhận thấy đây là những bất cập cụ thể, đã được nêu trong Chính sách 2 và Chính sách 3 trong Báo cáo đánh giá tác động và dự thảo Tờ trình. Những nội dung này đã được nhận diện trong Báo cáo tổng kết 09 năm thi hành Luật Thanh tra và sẽ được xem xét, hoàn thiện khi xây dựng dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) trong thời gian tới.
Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi)./.
	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- Tổng Thanh tra (để b/c);

- Lưu VT, PC.
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